
 

                       Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh 

 

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn. 

Căn cứ theo bảng dự trù số lượng thiết bị điện, nước của Phòng TC-HC đã 

được Ban giám đốc phê duyệt ngày 25 tháng 7 năm 2022. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh 

doanh có tư cách pháp nhân, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào 

giá cung ứng thiết bị điện, nước cho Bệnh viện (danh mục chi tiết cụ thể như 

sau).  
 

STT Danh mục  hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Cao su non Cuộn 50 
 

2 Bịt Φ 21 Đạt Hòa Cái 10 
 

3 Bịt Φ 27 Đạt Hòa Cái 10 
 

4 Bịt Φ 34 Đạt Hòa Bộ 10 
 

5 Bịt Φ 42 Đạt Hòa Bộ 10 
 

6 Bịt Φ 49 Đạt Hòa Cái 10 
 

7 Bịt Φ 60 Đạt Hòa Cái 10 
 

8 Bịt Φ 90 Đạt Hòa Cái 5 
 

9 Bịt gai ngoài Φ 21 Đạt Hòa Cái 10 
 

10 Bịt gai ngoài Φ 27 Đạt Hòa Cái 5 
 

11 Bịt gai trong Φ 21 Đạt Hòa Cái 10 
 

12 Bịt gai trong Φ 27 Đạt Hòa Cái 5 
 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 Số:          /BV-TCHC 

V/v chào giá cung ứng thiết bị 

điện, nước cho Bệnh viện  
 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Hoài Nhơn, ngày   22 tháng 8 năm 2022 
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STT Danh mục  hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

13 Đầu gai ngoài Φ 21 Đạt Hòa Cái 10 
 

14 Đầu gai trong Φ 21 Đạt Hòa Cái 10 
 

15 Đầu gai ngoài Φ 27 Đạt Hòa Cái 10 
 

16 Đầu gai trong Φ 27 Đạt Hòa Cái 10 
 

17 Đầu gai ngoài Φ 34 Đạt Hòa Cái 10 
 

18 Đầu gai trong Φ 34 Đạt Hòa Cái 10 
 

19 Đầu gai ngoài Φ 42 Đạt Hòa Cái 5 
 

20 Đầu gai trong Φ 42 Đạt Hòa Cái 5 
 

21 Đầu gai ngoài Φ 49 Đạt Hòa Cái 5 
 

22 Đầu gai trong Φ 49 Đạt Hòa Cái 5 
 

23 Đầu gai ngoài Φ 60 Đạt Hòa Cái 5 
 

24 Đầu gai trong Φ 60 Đạt Hòa Cái 5 
 

25 Đầu gai ngoài Φ 90 Đạt Hòa Cái 5 
 

26 Đầu gai trong Φ 90 Đạt Hòa Cái 5 
 

27 Đầu gai trong Φ 27/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

28 Đầu gai ngoài Φ 27/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

29 Đầu gai trong Φ 27/27 Đạt Hòa Cái 10 
 

30 Đầu gai ngoài Φ 2727 Đạt Hòa Cái 10 
 

31 Co gai ngoài Φ 21/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

32 Co gai trong Φ 21/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

33 Co gai ngoài Φ 27/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

34 Co gai trong Φ 27/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

35 Co gai ngoài Φ 27/27 Đạt Hòa Cái 10 
 

36 Co gai trong Φ 27/27 Đạt Hòa Cái 10 
 

37 
Đầu gai trong đồng  Φ 27/21 Đạt 

Hòa 
Cái 10 
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STT Danh mục  hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

38 Đầu gai ngoài đồng Φ 27/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

39 Đầu gai trong đồng Φ 27/27 Đạt Hòa Cái 10 
 

40 Đầu gai ngoài đồng Φ 2727 Đạt Hòa Cái 10 
 

41 Co gai ngoài đồng Φ 21/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

42 Co gai trong đồng Φ 21/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

43 Co gai ngoài đồng Φ 27/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

44 Co gai trong đồng Φ 27/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

45 Co giảm Φ 27/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

46 Co giảm Φ 34/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

47 Co giảm Φ 34/27 Đạt Hòa Cái 10 
 

48 Co nhựa vuông Φ 21 Đạt Hòa Cái 40 
 

49 Co nhựa vuông Φ 27 Đạt Hòa Cái 40 
 

50 Co nhựa vuông Φ 34 Đạt Hòa Cái 40 
 

51 Co nhựa vuông Φ 42 Đạt Hòa Cái 10 
 

52 Co nhựa vuông Φ 49 Đạt Hòa Cái 30 
 

53 Co nhựa vuông Φ 60 Đạt Hòa Cái 20 
 

54 Co nhựa vuông Φ 90 Đạt Hòa Cái 10 
 

55 Giảm Φ 27/21 Đạt Hòa Cái 10 
 

56 Giảm Φ 34/27 Đạt Hòa Cái 10 
 

57 Giảm Φ 42/27 Đạt Hòa Cái 10 
 

58 Giảm Φ 42/34 Đạt Hòa Cái 10 
 

59 Giảm Φ 49/34 Đạt Hòa Cái 10 
 

60 Giảm Φ 49/42 Đạt Hòa Cái 10 
 

61 Giảm Φ 60/34 Đạt Hòa Cái 10 
 

62 Giảm Φ 60/42 Đạt Hòa Cái 10 
 

63 Giảm Φ 60/49 Đạt Hòa Cái 10 
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STT Danh mục  hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

64 Giảm Φ 90/34 Đạt Hòa Cái 10 
 

65 Giảm Φ 90/49 Đạt Hòa Cái 5 
 

66 Giảm Φ 90/60 Đạt Hòa Cái 5 
 

67 Lơi nhựa Φ 27 Đạt Hòa Cái 10 
 

68 Lơi nhựa Φ 34 Đạt Hòa Cái 10 
 

69 Lơi nhựa Φ 42  Đạt Hòa Cái 10 
 

70 Lơi nhựa Φ 49 Đạt Hòa Cái 10 
 

71 Lơi nhựa Φ 60 Đạt Hòa Cái 10 
 

72 Lơi nhựa Φ 90 Đạt Hòa Cái 5 
 

73 Nối Φ 21 Đạt Hòa Cái 10 
 

74 Nối Φ 27 Đạt Hòa Cái 20 
 

75 Nối Φ 34 Đạt Hòa Cái 20 
 

76 Nối Φ 42 Đạt Hòa Cái 20 
 

77 Nối Φ 49 Đạt Hòa Cái 15 
 

78 Nối Φ 60 Đạt Hòa Cái 15 
 

79 Nối Φ 90 Đạt Hòa Cái 5 
 

80 Ống nhựa Φ 21 Đạt Hòa 3ly Cây 10 
 

81 Ống nhựa Φ 27 Đạt Hòa 3ly Cây 20 
 

82 Ống nhựa Φ 34 Đạt Hòa 3ly Cây 10 
 

83 Ống nhựa Φ 42 Đạt Hòa 3ly Cây 5 
 

84 Ống nhựa Φ 49 Đạt Hòa 3ly Cây 20 
 

85 Ống nhựa Φ 60 Đạt Hòa 3ly Cây 20 
 

86 Ống nhựa Φ 90 Đạt Hòa 3ly Cây 3 
 

87 Rôminê cổ xoay gắn tường Cái 15 
 

88 Rôminê cổ cao, xoay Cái 15 
 

89 Rôminê cổ cao, xoay, có công tắt Cái 10 
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STT Danh mục  hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

90 Rôminê đồng Φ 21 vặn tốt Cái 40 
 

91 Rôminê đồng Φ 27 vặn tốt Cái 30 
 

92 Rôminê đôi inox Cái 30 
 

93 Rôminê lavapo inox Cái 40 
 

94 Ruột cầu nút  nhấn Bộ 3 
 

95 Ruột xả lapo Bộ 40 
 

96 Súng vệ sinh inox Bộ 20 
 

97 Móc nhựa Φ 21 Đạt Hòa Cái 100 
 

98 Móc nhựa Φ 27 Đạt Hòa Cái 100 
 

99 Móc nhựa Φ 34 Đạt Hòa Cái 100 
 

100 Móc nhựa Φ 42 Đạt Hòa Cái 100 
 

101 Móc nhựa Φ 49 Đạt Hòa Cái 50 
 

102 Móc nhựa Φ 60 Đạt Hòa Cái 50 
 

103 T giảm Φ 90/60 Đạt Hòa Cái 3 
 

104 T nhựa Φ 21 Đạt Hòa Cái 20 
 

105 T nhựa Φ 27  Đạt Hòa Cái 20 
 

106 T nhựa Φ 34 Đạt Hòa Cái 20 
 

107 T nhựa Φ 42 Đạt Hòa Cái 10 
 

108 T nhựa Φ 49 Đạt Hòa Cái 10 
 

109 T nhựa Φ 90 Đạt Hòa Cái 5 
 

110 Van nhựa Φ 21 Đạt Hòa Cái 10 
 

111 Van nhựa Φ 27 Đạt Hòa Cái 10 
 

112 Van nhựa Φ 34 Đạt Hòa Cái 10 
 

113 Van nhựa Φ 42 Đạt Hòa Cái 10 
 

114 Van nhựa Φ 49 Đạt Hòa Cái 10 
 

115 Van nhựa Φ 60 Đạt Hòa Cái 5 
 



6 

 

 

 

STT Danh mục  hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

116 Van nhựa Φ 90 Đạt Hòa Cái 1 
 

117 Vòi tắm hoa sen Cái 30 
 

118 Dây rumine lavapo đầu sắt Cái 50 
 

119 Ống nhựa mềm Φ 27 M 100 
 

120 Keo dán ống 300g Đạt Hòa Lon 20 
 

121 Aptomax khối 20A 1 pha Panasonic Cái 20 
 

122 Aptomax khối 30A 1 pha Panasonic Cái 20 
 

123 
Aptomax tiếp 20A 1 pha có móc 

Panasonic 
Cái 20 

 

124 
Aptomax tiếp 30A 1 pha có móc 

Panasonic 
Cái 20 

 

125 
Aptomax khối 20A 1 pha có móc 

Panasonic 
Cái 20 

 

126 
Aptomax khối 30A 1 pha có móc 

Panasonic 
Cái 20 

 

127 Băng keo đen nano lớn Cuộn 50 
 

128 Bóng 1,2m led Rạng Đông Bộ 50 
 

129 Bóng điện đỏ 5W gài Bóng 10 
 

130 
Bóng điện âm trần led fi 114 Rạng 

Đông 
Bộ 40 

 

131 Bóng điện 30W lex Rạng Đông Bóng 50 
 

132 Bóng điện 40W lex Rạng Đông Bóng 30 
 

133 
Bóng điện âm trần led fi 140 Rạng 

Đông 
Bộ 40 

 

134 
Bóng điện âm trần led KT: (60*60) 

cm Rạng Đông 
Bộ 10 

 

135 Bút thử điện Cái 30 
 

136 Cánh quạt Cái 15 
 

137 Cáp cadivi CV 2*1.5 mm Mét 100 
 

138 Cáp cadivi CV 2*2.5 mm Mét 100 
 

139 Dây cadivi 1.5 mm Mét 300 
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STT Danh mục  hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

140 Dây cadivi 2.5 mm Mét 300 
 

141 Dây cadivi 4.00 mm Mét 100 
 

142 Đế nổi đôi Nano Cái 10 
 

143 Đế nổi đơn Nano Cái 10 
 

144 Đinh thép Hộp 10 
 

145 Vít đuôi cá Bì 1 
 

146 Đinh vít 2 Phân Bì 1 
 

147 Đinh vít 3 Phân Bì 3 
 

148 Đinh vít 4 Phân Bì 5 
 

149 Đinh vít 5 Phân Bì 3 
 

150 Hộp số quạt tường Cái 5 
 

151 Keo dán kính Chai 10 
 

152 Khóa cánh quạt Cái 20 
 

153 Khóa lồng quạt Cái 20 
 

154 Lưỡi cưa sắt Tiệp 2 mặt Cái 20 
 

155 Moto quạt treo, đứng Cái 15 
 

156 Moto xoay Cái 5 
 

157 Mũi bê tông  Φ 6 Cái 3 
 

158 Mũi bê tông Φ 8 Cái 5 
 

159 Mũi bê tông Φ 10 Cái 1 
 

160 Nút ti quạt Cái 10 
 

161 Ổ cắm công tắc 6 rắc điện quang Cái 20 
 

162 Ổ cắm điện 6 lỗ Cái 20 
 

163 Ổ cắm 2 lổ panasonic lớn Cái 10 
 

164 Ổ cắm 2 lổ panasonic nhỏ Cái 20 
 

165 Ổ cắm quay tốt Cái 3 
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STT Danh mục  hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

166 Ống nhựa vuông 2 phân Cây 50 
 

167 Ống nhựa vuông 2,5 phân Cây 50 
 

168 Phích cắm ngoài Cái 30 
 

169 Phích cắm trong Cái 20 
 

170 Quạt đứng Senco Cây 10 
 

171 Quạt treo tường 2 dây Senco Cây 10 
 

172 Quạt trần Panasonic Cây 10 
 

173 Tắc kê 3p Bì 30 
 

174 Tắc kê 4p bì nhỏ Bì 50 
 

175 Tắc kê 5p Bì 30 
 

176 Tắc te 4-80W Cái 25 
 

177 Tụ quạt 2,5µf Cái 50 
 

178 Tụ quạt 3µf Cái 20 
 

179 Tụ quạt Mh 30MF Cái 10 
 

180 Tụ quạt Mh 45MF Cái 10 
 

181 Vô lim quạt panasonic nhỏ Cái 20 
 

182 Vô lim quạt panasonic lớn Cái 5 
 

183 
Khởi động từ 3 pha 32A-220v 

panasonic 
Cái 6 

 

184 Hộp nổi hai nút nhấn Cái 5 
 

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:  

 Phòng Văn Thư Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

 Điện thoại: 0256.3661639 

Địa chỉ: 202 Quang Trung - P. Bồng Sơn - TX. Hoài Nhơn- Bình 

Định. 

Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 22/8/2022 đến hết 14 giờ 30 ngày 29/8/2022. 

Thời gian mở báo giá là 15 giờ 00 ngày 29/8/2022. 
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*  Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Giá cả: Đơn giá trong biểu giá chưa bao gồm cả thuế và phí các loại, chi 

phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác để vận chuyển hàng đến kho Hành 

chính – quản trị của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

b. Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng được thanh toán sau khi ký biên bản 

thanh lý hợp đồng và nhận được hóa đơn theo quy định của Bộ tài chính. 

c. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản. 

d. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 

30 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá. 

e. Cam kết thu hồi: Các mẫu hàng đã giao tới đơn vị mua hàng, nhưng nếu 

không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc có 

thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có 

biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế. 

f. Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng HC-TC. SĐT: 0563.861.497          

Xin cám ơn sự quan tâm của Quý Công ty/Cơ sở kinh doanh./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban giám đốc; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 
 

Nguyễn Thị Gia Vy 
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